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Có yếu 
tố nước 
ngoài

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
1 7340301 Kế toán kiểm toán 255 191 212 157 121 59 16 12 4 98.1% 98.1% 20 117 6 53
2 7340120 Kinh doanh quốc tế 477 364 224 147 56 107 43 16 2 99.1% 99.1% 11 120 4 71
3 7310101 Kinh tế 1407 1042 434 327 103 171 134 20 6 98.6% 98.6% 20 238 8 142
4 7310106 Kinh tế quốc tế 317 220 176 95 7 70 72 17 10 94.3% 94.3% 15 94 3 37
5 7380101 Luật 123 100 114 94 23 34 43 11 3 97.4% 97.4% 3 69 4 24
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 177 156 174 155 18 100 44 7 5 97.1% 97.1% 13 107 11 31
7 7220209 Ngôn ngữ Nhật 106 92 83 67 25 39 10 5 4 95.2% 95.2% 2 52 0 20
8 7220203 Ngôn ngữ Pháp 68 52 63 50 2 28 13 19 1 98.4% 98.4% 3 33 2 5
9 7220204 Ngôn ngữ Trung 99 84 80 65 16 30 14 20 0 100.0% 100.0% 2 24 5 29
10 7810201 Quản trị khách sạn 28 20 28 20 14 5 4 5 0 100.0% 100.0% 1 15 1 6
11 7340101 Quản trị kinh doanh 509 373 326 236 110 143 45 23 5 98.5% 98.5% 19 212 8 59
12 7340201 Tài chính ngân hàng 531 402 247 164 120 74 32 16 5 98.0% 98.0% 24 165 0 37

4097 3096 2161 1577 615 860 470 171 45 97.9% 97.9% 133 1246 52 514
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số………./ĐHNT-KT&ĐBCL ngày…..tháng…..năm 2025)
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